	           TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ 


	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

Môn: Hóa học

Thời gian: 60 phút



Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

O = 16; H = 1; Cl = 35,5; Na = 23; C = 12; S = 32; K = 39; N = 14; Fe = 56; Cu = 64, Ag = 108; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65.

Câu 1: Cho 855 gam dung dịch Ba(OH)2 10% vào 200 gam dung dịch H2SO4 thu được kết tủa và dung dịch X. Để trung hoà dung dịch X người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,28 gam/ml). Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 là

A. 98%.
B. 25%.
C. 49%.
D. 50%.

Câu 2: Hòa tan 6,2 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là

A. 0,1M.
B. 0,2 M.
C. 0,3M.
D. 0,4M.

Câu 3: Cho dung dịch chứa 20 gam NaOH vào dung dịch chứa 36,5 gam HCl, nếu thử môi trường sau phản ứng thì giấy quỳ tím sẽ

A. chuyển thành màu đỏ.
B. chuyển thành màu xanh.
C. mất màu.
D. không đổi màu.
Câu 4: Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,8M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 23,30 gam.
B. 18,64 gam.
C. 1,86 gam.
D. 2,33 gam.
Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm 31,75 gam FeCl2 và 24,375 gam FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư và để ngoài không khí đến khối lượng không đổi. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 30,8 gam.
B. 45 gam.
C. 42,8 gam.
D. 27,8 gam.
Câu 6: Những hợp chất SO2, SO2, CO2, P2O5 thuộc loại

A. oxit axit.
B. oxit bazơ.
C. oxit trung tính.
D. oxit lưỡng tính.

Câu 7: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

A. K2O.
B. CuO.
C. CO.
D. SO2.
Câu 8: Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

A. nước, sản phẩm là bazơ.
B. axit, sản phẩm là bazơ.
C. nước, sản phẩm là axit.
D. bazơ, sản phẩm là axit.
Câu 9: Trong công nghiệp, vôi sống được điều chế bằng cách nhiệt phân

A. CaCl2.
B. CaSO4.
C. Ca(OH)2.
D. CaCO3.
Câu 10: Chất có trong không khí góp phần gây nên hiện tượng vôi sống hóa đá là

A. NO.
B. NO2.
C. CO2.
D. CO.
Câu 11:Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NaOH , dung dịch sau thí nghiệm chuyển từ không màu sang màu

A. tím.
B. đỏ.
C. hồng.
D. xanh.
Câu 12: Muối nào sau đây không tan trong nước?

A. KCl.
B. NaCl.
C. AgCl.
D. CuCl2.
Câu 13: Ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:

A. Không có hiện tượng gì xảy ra.
B. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài thanh sắt, đinh sắt không có sự thay đổi.
C. Một phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh lam của dung dịch ban đầu nhạt dần.
Câu 14: Hỗn hợp X gồm Al, Cu và Al2​O3. Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng nhôm trong m gam hỗn hợp X là

A. 2,96 gam.
B. 2,16 gam.
C. 0,80 gam.
D. 3,24 gam.
Câu 15: Cho 6,5 gam bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 3,2.
B. 5,6.
C. 12,9.
D. 6,4.
Câu 16: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. nhôm.
B. bạc.
C. đồng.
D. sắt.

Câu 17: Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch Zn(NO3)2 lẫn Cu(NO3)2 và AgNO3?

A. Zn.
B. Cu.
C. Fe.
D. Pb.
Câu 18: Biết: 

- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu.

- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong.

X, Y, Z lần lượt là

A. Cl2, CO, CO2.
B. Cl2, SO2, CO2.
C. SO2, H2, CO2.
D. H2, CO, SO2.
Câu 19: Phương trình phản ứng viết sai là

A. Fe  +   Cl2  
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 FeCl2.
B. Fe  +  2HCl 
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  FeCl2  +  H2.
C. Fe  +  S  
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 FeS.
D. Fe  +  CuSO4  
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  FeSO4  +   Cu.
Câu 20: Hai phi kim tác dụng với nhau tạo ra sản phẩm không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là:
A. Hiđro và clo.
B. Lưu huỳnh và oxi.    C. Hiđro và oxi.
    D. Photpho và oxi.
Câu 21: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái

A. lỏng và khí.
B. rắn và lỏng.
C. rắn và khí.
D. rắn, lỏng, khí.
Câu 22: Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 2 trong bảng tuần hoàn là nguyên tố

A. Kim loại.
B. Phi kim.
C. Lưỡng tính
D. Khí hiếm.

Câu 23: Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

A. Na2CO3, CaCO3.
B. K2SO4, Na2CO3.
C. Na2SO4, MgCO3.
D. Na2SO3, KNO3.
Câu 24: Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Khối lượng của hỗn hợp khí ban đầu đem dùng là

A. 4 gam.
B. 5 gam.
C. 3,8 gam.
D. 2,8 gam.

Câu 25: Khí X có tỉ khối so với không khí là 0,966. Khí X là

A. metan.
B. etan.
C. etilen.
D. axetilen.
Câu 26: Nếu khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X mà khối lượng CO2 bằng 66,165% tổng khối lượng của CO2 và H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6.
B. C4H10.
C. C5H12.
D. C4H6.
Câu 27: Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon?

A. C2H6, C4H10, C2H4.
B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Cl.
D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 28: Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có

A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.
B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.
D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
Câu 29: Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

A. 10.
B. 13.
C. 14.
D. 12.
Câu 30: Phản ứng đặc trưng của benzen là

A. phản ứng cháy.
B. phản ứng cộng.
C. phản ứng thế.
D. phản ứng trùng hợp.
Câu 31: etylen và axetilen đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom vì:

A. Chúng đều là hidrocacbon.
B. Chúng đều ở thể khí trong điều kiện bình thường.

C. Chúng đều chứa hai nguyên tử cacbon trong phân tử.

D. Phân tử đều chứa liên kết kém bền.

Câu 32: Nhận xét nào sau đây là đúng? Mục đích chính của crăkinh dầu nặng là:

A. Điều chế etieln.
B. Tăng lượng xăng thu được từ dầu mỏ.
C. Tăng chất lượng của xăng.
D. Điều chế metan.
Câu 33: Cho dung dịch chứa 10 gam hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH tác dụng với Zn dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu etylic và axit axetic lần lượt là 

A. 30% và 70%.
B. 40% và 60%.
C. 70% và 30%.
D. 60% và 40%.
Câu 34: Để phân biệt C6H6;  C2H5OH; CH3COOH ta dùng

A. Na kim loại.
B. dung dịch NaOH.
C. H2O và quỳ tím.
D. H2O và phenolphtalein.
Câu 35: Trong 100 ml rượu 45o có chứa

A. 45 ml nước và 55 ml rượu nguyên chất.
B. 45 ml rượu nguyên chất và 55 ml nước.
C. 45 gam rượu nguyên chất và 55 gam nước.
D. 45 gam nước và 55 gam rượu nguyên chất.
Câu 36: Chất nào sau đây là rượu (ancol) etylic?

A. C2H5OH.
B. CH3COOH.
C. CH3OH.
D. HCHO.

Câu 37: Đường mía dùng trong gia đình là đường

A. glucozơ.
B. fructozơ.
C. saccarozơ.
D. lactozơ.
Câu 38: Tính chất vật lí của xenlulozơ là

A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước.
B. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước nóng.
C. Chất rắn, không màu, tan trong nước.
D. Chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

Câu 39: Quả chuối xanh có chứa chất X làm iot chuyển thành màu xanh tím. Chất X là:

A. Tinh bột.
B. Xenlulozơ.
C. Fructozơ.
D. Glucozơ.
Câu 40: Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều 

A. chất béo.
B. chất đường.
C. chất bột.
D. protein.
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